ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
TIN HỌC 9 NĂM HỌC 2024 - 2025
A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): 


Hãy lựa chọn đáp án đúng 

Câu 1: Quá trình giải quyết vấn đề thường được thực hiện qua mấy bước?

A. 4.


B. 5.


C. 6.


D. 7.

Câu 2: Thế nào là Phân tích vấn đề?

A. Là xác định những yếu tố đã cho và kết quả cần đạt.

B. Là triển khai giải pháp đã chọn.

C. Là phân chia vấn đề thành những vấn đề nhỏ hơn.

D. Là lựa chọn cách giải quyết vấn đề và trình bày giải pháp đó một cách cụ thể, rõ ràng.

Câu 3: Thế nào là Thực hiện giải pháp?

A. Là xác định hiệu quả, phát hiện nhược điểm của giải pháp để cải tiến.

B. Là triển khai giải pháp đã chọn để đạt được mục tiêu đặt ra.

C. Là dựa trên nhận định ở bước phân tích vấn đề, tìm kiếm và lựa chọn cách giải quyết vấn đề.

D. Là xem xét từng khía cạnh của vấn đề, đưa ra nhận định để tìm cách giải quyết.

Câu 4: Em hãy sắp xếp các bước giải quyết vấn đề sau theo đúng thứ tự.

1. Thực hiện giải pháp.

2. Tìm hiểu vấn đề.

3. Lựa chọn giải pháp.

4. Đánh giá kết quả.

5. Phân tích vấn đề.
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Câu 5: Xem xét hiệu quả đạt được khi thực hiện giải pháp để cải tiến hoặc phát hiện những giải pháp mới là nội dung của bước nào trong quá trình giải quyết vấn đề?
A. Lựa chọn giải pháp.


B. Phân tích vấn đề.
C. Đánh giá kết quả.


D. Thực hiện giải pháp.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Robot là một thuật toán.

B. Thuật toán bám tường là một trong những giải pháp thoát khỏi mê cung.

C. Giải pháp thoát khỏi mê cung cần phải được mô tả một cách rõ ràng sao cho tại mỗi bước đi của nó, robot biết được phải đi theo hướng nào mà không bị nhầm lẫn.

D. Trong thuật toán bám tường (bên phải), robot sẽ ưu tiên đi con đường phía tay phải, nếu không có đường nó mới lần lượt chọn lối đi thằng hoặc dừng lại.

Câu 7: Phương án nào sau đây không phải là một lựa chọn của robot khi tìm đường thoát khỏi mê cung theo quy tắc ưu tiên từ phải sang trái?

A. Nếu cả phía phải và phía trước đều có tường thì quay sang trái để chọn lại hướng.

B. Nếu phía phải không có tường (nghĩa là có đường đi phía bên phải) thì rẽ phải.

C. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì rẽ trái.

D. Nếu phía phải có tường mà phía trước không có (đi thẳng được) thì đi thẳng.

Câu 8: Phương pháp giải quyết vấn đề có thể được mô tả dưới dạng thuật toán bằng những phương pháp nào?

A. Vẽ sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ khối.

B. Liệt kê các bước hoặc tạo bảng tính.

C. Sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc vẽ sơ đồ tư duy.

D. Liệt kê các bước hoặc vẽ sơ đồ khối.

Câu 9: Những cấu trúc nào đã được sử dụng để mô tả thuật toán bám tường theo phương pháp liệt kê các bước?

A. Cấu trúc lặp với số lần biết trước và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

B. Cấu trúc lặp có điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

C. Cấu trúc lặp có điều kiện và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.

D. Cấu trúc lặp liên tục và cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.
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Câu 10: Hình                    trong sơ đồ khối thể hiện điều gì?

A. Bắt đầu/Kết thúc chương trình.

B. Điều kiện rẽ nhánh.

C. Xử lý/Tính toán/Gán.


D. Trả về giá trị.

Câu 11: Để thể hiện điều kiện rẽ nhánh trong sơ đồ khối em sử dụng hình gì?
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D. 


Câu 12: Khi tìm hiểu về kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Quảng Ninh năm học 2025 – 2026, thông tin nào dưới đây là không phù hợp?

A. Thông tin về lịch thi chi tiết.

B. Thông tin về điểm chuẩn ba năm gần đây của các trường THPT công lập tại Quảng Ninh.

C. Thông tin về các trường THPT dân lập tại Quảng Ninh.

D. Thông tin về số lượng nguyện vọng được đăng kí.

Câu 13: Quy trình thanh toán tiền lương thường bao gồm mấy bước?

A. 3.



B. 4.



C. 5.


D. 6.

Câu 14: Đầu ra của bài toán tính lương là gì?

A. Mức lương của nhân viên.



B. Tiền lương của nhân viên.

C. Số giờ làm việc trong tuần của nhân viên.

D. Số lượng nhân viên.

Câu 15: Quy trình giải một bài toán tin học bao gồm mấy bước?

A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 16: Bước Thực hiện giải pháp trong giải quyết vấn đề tương ứng với bước nào trong việc giải một bài toán tin học?

A. Cài đặt thuật toán.



B. Xây dựng thuật toán.

C. Gỡ lỗi và hiệu chỉnh chương trình.

D. Xác định bài toán.

Câu 17: Trong quy trình thanh toán tiền lương, bước nào thường được giao cho máy tính thực hiện?

A. Lập phiếu chi lương.


B. Xây dựng công thức tính lương.

C. Chấm công.



D. Tính toán tiền lương.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong quy trình giải quyết vấn đề có những bước có thể chuyển giao  cho máy tính thực hiện. 

B. Bài toán trong tin học là một nhiệm vụ có thể giao cho máy tính thực hiện.

C. Máy tính chỉ tính toán được với những giá trị số.

D. Bài toán tính lương còn được gọi là bài toán tin học.

Câu 19: Em hãy sắp xếp các bước giải quyết vấn đề sau theo đúng thứ tự.

1. Xây dựng thuật toán.

2. Gỡ lỗi và hiệu chỉnh chương trình.

3. Cài đặt thuật toán.

4. Xác định bài toán.
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3.
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Câu 20: Đầu vào của bài toán giải phương trình [image: image63.png]ax?+bx+c=0



 là gì?

A. Thông báo “phương trình có vô số nghiệm”.

B. Nghiệm của phương trình (nếu có).

C. Các hệ số a, b, c.
D. Thông báo “phương trình vô nghiệm”.

Câu 21: Đối với bài toán tìm và hiển thị giá trị lớn nhất của những số nguyên dương được nhập vào từ bàn phím, thao tác nhập giá trị của biến [image: image65.png]


 và xử lí giá trị đó được đặt trong một vòng lặp với điều kiện kết thúc là gì?
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.
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.
Câu 22: Lệnh nhập [image: image74.png]


 được biểu diễn trong sơ đồ khối như thế nào?
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A. 
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B.
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C.
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D.


Câu 23: Mô tả thuật toán không sử dụng cấu trúc nào sau đây?

A. Cấu trúc rẽ nhánh.


B. Cấu trúc không tuần tự.

C. Cấu trúc tuần tự.



D. Cấu trúc lặp.

Câu 24: Lệnh đưa ra nghiệm của phương trình [image: image76.png]ax+b

0



 là
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A. 
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B.
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C.


	
D.


Câu 25: Công thức chung của hàm SUMIF là

A. =SUMIF(criteria, [sum_range], range).
B. =SUMIF(range, [sum_range], criteria).

C. =SUMIF(range, criteria, [sum_range]).
D. =SUMIF(criteria, range, [sum_range]). 

Câu 26: Công thức chung của hàm kiểm tra điều kiện và trả về một giá trị khi điều kiện đó đúng và một giá trị khác nếu điều kiện đó sai là

A. =IF([value_if_true], logical_test, [value_if_false]).

B. =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).

C. =IF(logical_test, [value_if_false], [value_if_true]).

D. =IF([value_if_false], [value_if_true], logical_test).

Câu 27: Số tiền chênh lệch giữa thu và chi được thể hiện bằng giá trị gì?
A. Giá trị NTE.

B. Giá trị TEN.
C. Giá trị ENT.

D. Giá trị NET.

Câu 28: Em có thể sử dụng quy tắc quản lí tài chính nào để biết việc chi tiêu đã cân đối, hợp lí hay chưa dựa trên số liệu tổng hợp?

A. Quy tắc 50-50.


B. Quy tắc 50-30-20.

C. Quy tắc 50-20-30.

D. Quy tắc 20-30-50.

B. TỰ LUẬN (3 điểm): 

Câu 29 (2 điểm): 
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Nhém Thuc phim Doanh thu (nghin déng)

1

2 |Trai cay Tao 2300
3 |Trai cay Cam 5500
4 |Trai cay Thanh long 800
5 Rau Can tay 400
6 Rau Ca 6t 4200
7 |Trai cay Bo 1200
8 Rau Ca chua 500





a. Tạo bảng tính như hình

b. Tính tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm trong nhóm Trái cây

c. Tính tổng doanh thu của toàn bộ thực phẩm trong nhóm Rau.

d. Lưu bảng tính với tên là Doanhthurauqua.xlsx

Câu 30 (1 điểm): Một robot xuất phát từ Lối vào, tìm đường tới Lối ra như hình sau:
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Biết rằng màu đỏ là đường đi của robot. Em hãy xác cách di chuyển của robot, từ đó trình bày các tình huống robot có thể gặp phải trên đường đi tới Lối ra.
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